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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) Em hãy chọn một đáp án mà em cho là đúng nhất và trả lời trên giấy làm bài (Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm) (ví dụ: 1.B ; 2.C…………)
Câu 1. Cho phương trình  là phương trình bậc nhất một ẩn nếu:
A. 			B. 		C. 		D. 
Câu 2. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?
A. 			B. 		
C. 					D. 
Câu 3. Phương trình nào sau đây nhận  là nghiệm.
А. 				B. 
C. 				D. 
Câu 4. Nếu  theo tỉ số  và  theo tỉ số  thì  theo tỉ số nào?
A. 			B. 			C. 			D. 
[image: ]Câu 5. Độ dài x trong hình vẽ bằng:	
A. 2,75					B. 2 		
C. 4,5						D. 5
Câu 6. Cho tam giác ABC. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AC và BC. Biết HK=4,5 cm. Độ dài AB là;
A. 4,5						B. 9	
C. 30						D. 15
Câu 7. Tỉ lệ học sinh không bị cận thị ở một trường trung học cơ sở là . Gặp ngẫu nhiên một học sinh của trường, xác suất để học sinh đó cận thị là:
A. 0,16			B. 0,94 			C. 0,84			D. 0,5
[image: ]Câu 8. Lan đun nước và đo nhiệt độ của nước tại một số thời điểm sau khi bắt đầu đun thu được kết quả như sau:
Lan đã thu thập dữ liệu trên bằng cách nào?
A. Phỏng vấn.			B. Làm thí nghiệm.
C. Lập bảng hỏi.			D. Thu thập từ các nguồn có sẵn như: sách, báo, internet, 


I. PHẦN TỰ LUẬN: (8,0 điểm, có 6 câu)
Câu 9. (1,5 điểm) Giải các phương trình sau:
a)  		b)  		c) 
[image: ]Câu 10. (1,0 điểm) Hãy chỉ ra các cặp tam giác vuông đồng dạng 
Câu 11. (1,0 điểm) Số tiền thuế thu nhập cá nhân khi mức thu nhập chịu thuế trong năm khoảng từ trên 60 triệu đồng đến 120 triệu đồng được cho bởi công thức sau:
 (triệu đồng). Trong đó,  (triệu đồng) là mức thu nhập chịu thuế của người đó trong năm.
[image: ]a) Tính số thuế thu nhập phải đóng khi mức thu nhập chịu thuế trong năm là 110 triệu đồng.
b) Nếu người đó phải đóng 7 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân thì mức thu nhập chịu thuế của người đó là bao nhiêu tiền, biết rằng người đó có thu nhập chịu thuế trong khoảng  (triệu đồng)?
Câu 12. (1,0 điểm) Cuối học kì 1, kết quả xét loại học lực của các lớp K8 của một trường THCS được biểu diễn bằng biểu đồ cột kép dưới đây. Biết rằng không có lớp nào có học sinh xếp loại Chưa đạt và số học sinh xếp loại Đạt không vượt quá 15% sĩ số lớp. Em hãy cho biết dữ liệu của lớp nào chưa hợp lí:
[image: ]Câu 13. (1,0 điểm) Một người cắm một cái cọc vuông góc với mặt đất sao cho bóng của đỉnh cọc trùng với bóng của ngọn cây (như hình vẽ). Biết cọc cao  so với mặt đất, chân cọc cách gốc cây  và cách bóng của đỉnh cọc . Tính chiều cao AB của cây.
Câu 14. (1,0 điểm) Một hình tròn được chia thành 20 hình quạt như nhau, đánh số từ 1; 2; …; 20 và được gắn vào trục quay có mũi tên cố định ở tâm. Quay tấm bìa và quan sát xem mũi tên chỉ vào hình quạt nào khi tấm bìa dừng lại:
a) Chỉ vào hình quạt ghi số chia hết cho 5
b) Chỉ vào hình quạt ghi số là số nguyên tố.
Câu 15. (1,5 điểm) Cho tam giác ABC, trên AB lấy điểm D sao cho , từ D kẻ đường song song với BC cắt AC tại E. Từ E kẻ đường song song với AB cắt BC tại F. Từ F kẻ đường thẳng song song với AC cắt AB tại P.
a) (0,5 điểm) Chứng minh .
b) (0,5 điểm) Tính tỉ số đồng dạng của  và .
c) (0,5 điểm) Chứng minh 
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